
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:00 - 13:50); Tiết 7 (13:50 - 14:40); Tiết 8 (14:40 - 15:30); Tiết 9 (15:30 - 16:20); Tiết 10 (16:20 - 17:10)
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Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 4 09/08/2022 - 09/08/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Tư 6 4 06/07/2022 - 27/07/2022

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 2 10/08/2022 - 10/08/2022

3 2ENG1325 SPEAKING 3 (1) 15 1 Mr. Joseph Sheehan Robert Hai 6 4 04/07/2022 - 25/07/2022 LEW302 Albert Einstein Hall Chiều

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật Năm 6 4 07/07/2022 - 28/07/2022 LEW302 Albert Einstein Hall Chiều

Hai 6 4 04/07/2022 - 25/07/2022

Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương LEW302 Albert Einstein Hall Chiều

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 14: 2021-2025)

1. Thời gian học: Từ ngày 04/07/2022 đến 15/8/2022

2. Giờ học

Lớp: E3A

1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1

Ms. Vũ Hương Lan FLE204 Max Born Hall Chiều2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1

Lớp: E3B

1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương LEW402 Pascal Hall Chiều



Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 2 10/08/2022 - 10/08/2022

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 4 09/08/2022 - 09/08/2022

Năm 6 4 07/07/2022 - 28/07/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

3 2ENG1325 SPEAKING 3 (1) 15 1 Mr. Joseph Sheehan Robert Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022 LEW402 Pascal Hall Chiều

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật Tư 6 4 06/07/2022 - 27/07/2022 LEW403 James Tobin Hall Chiều

Hai 6 4 04/07/2022 - 25/07/2022

Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 2 10/08/2022 - 10/08/2022

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 4 09/08/2022 - 09/08/2022

Năm 6 4 07/07/2022 - 28/07/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

3 2ENG1325 SPEAKING 3 (1) 15 1 Joseph Sheehan Robert Tư 6 4 06/07/2022 - 27/07/2022 LEW505 Conference Hall Chiều

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Mr. Nguyễn Long Tiên Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022 LEW505 Conference Hall Chiều

1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương LEW402 Pascal Hall Chiều

2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1 Ms. Nguyễn Hoàng Vương Anh LEW402 Pascal Hall Chiều

Lớp: E3C

1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật LEW505 Conference Hall Chiều

2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1 Mr. Nguyễn Long Tiên LEW505 Conference Hall Chiều

Lớp: E3D



Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 4 09/08/2022 - 09/08/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Tư 6 4 06/07/2022 - 27/07/2022

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 2 10/08/2022 - 10/08/2022

3 2ENG1325 SPEAKING 3 (1) 15 1 Mr. Joseph Sheehan Robert Năm 6 4 07/07/2022 - 28/07/2022 LEW404 Paul a Samuelson Chiều

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Nguyễn Nam Hàn Hai 6 4 04/07/2022 - 25/07/2022 LEW404 Paul a Samuelson Chiều

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 4 10/08/2022 - 10/08/2022

Năm 6 4 07/07/2022 - 28/07/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 2 09/08/2022 - 09/08/2022

Hai 6 4 04/07/2022 - 18/07/2022 Chiều

Hai 6 4 25/07/2022 - 25/07/2022 Chiều

1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật LEW404 Paul a Samuelson Chiều

2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1 Mr. Nguyễn Long Tiên FLE302 Gary Becker Hall Chiều

Lớp: E3E

1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1 Mr. Nguyễn Nam Hàn LEW403 James Tobin Hall Chiều

2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1 Ms. Phạm Thị Trúc Phương LEW403 James Tobin Hall Chiều

Mr. Ralph Lester Beck LEW403 James Tobin Hall3 2ENG1321 SPEAKING 2 30 1



Năm 2 4 07/07/2022 - 21/07/2022 Sáng

Bảy 2 2 30/07/2022 - 30/07/2022 Sáng

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Ms. Huỳnh Thị Quý Thuận Tư 6 4 06/07/2022 - 27/07/2022 FLE303 Robert Lefkowitz Hall Chiều

Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 2 09/08/2022 - 09/08/2022

Tư 6 4 06/07/2022 - 27/07/2022

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 4 10/08/2022 - 10/08/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

Năm 6 4 07/07/2022 - 21/07/2022 Chiều

Năm 6 4 28/07/2022 - 28/07/2022 Chiều

Sáu 6 4 08/07/2022 - 22/07/2022 Chiều

Bảy 4 2 30/07/2022 - 30/07/2022 Sáng

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Ms. Phạm Thị Trúc Phương Hai 6 4 04/07/2022 - 25/07/2022 LEW504 Aristotle Hall Chiều

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 4 09/08/2022 - 09/08/2022

Tư 6 4 06/07/2022 - 29/07/2022

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 2 10/08/2022 - 10/08/2022

Mr. Ralph Lester Beck LEW403 James Tobin Hall

Lớp: E3F

3 2ENG1321 SPEAKING 2 30 1

Mr. Nguyễn Nam Hàn LEW504 Aristotle Hall Chiều1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1

Chiều

Lớp: E3G

3 2ENG1321 SPEAKING 2 30 1

Ms. Phạm Thị Trúc Phương LEW504 Aristotle Hall Chiều2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1

Mr. Ralph Lester Beck LEW504 Aristotle Hall

1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1 Ms. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh FLE202 Irwin Rose Hall



Hai 6 4 04/07/2022 - 25/07/2022

Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

3 2ENG1325 SPEAKING 3 15 1 Mr. Eddy De Bont Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022 LEW405
Earle Raymond Hedrick 

Hall
Chiều

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương Năm 6 4 07/07/2022 - 28/07/2022 LEW405
Earle Raymond Hedrick 

Hall
Chiều

Hai 6 4 01/08/2022 - 01/08/2022

Hai 6 4 08/08/2022 - 08/08/2022

Năm 6 4 07/07/2022 - 28/07/2022

Năm 6 4 04/08/2022 - 04/08/2022

Năm 6 2 11/08/2022 - 11/08/2022

Ba 6 4 05/07/2022 - 26/07/2022

Ba 6 4 02/08/2022 - 02/08/2022

Ba 6 4 09/08/2022 - 09/08/2022

Tư 6 4 03/08/2022 - 03/08/2022

Tư 6 2 10/08/2022 - 10/08/2022

3 2ENG1325 SPEAKING 3 15 1 Mr. Eddy De Bont Hai 6 4 04/07/2022 - 25/07/2022 LEW502 Marie Curie Hall Chiều

4 2ENG1328 WRITING 3 (1) 15 1 Mr. Nguyễn Nam Hàn Tư 6 4 06/07/2022 - 27/07/2022 FLE401 Robert Solow Hall Chiều

Ms. Huỳnh Thị Quý Thuận LEW405
Earle Raymond Hedrick 

Hall
Chiều2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1

Lớp: E3H

Ms. Huỳnh Thị Quý Thuận LEW502 Marie Curie Hall Chiều2 2ENG1327 READING 3 (1) 30 1

Ms. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh LEW502 Marie Curie Hall Chiều1 2ENG1326 LISTENING 3 (1) 30 1


